
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH LỚP 02DS17B1,D1

NGÀNH DƯỢC

TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp GHI CHÚ

1 54222410148 Nguyễn Thị Lan Anh 24/12/1983 02DS17D1

2 54222420080 Vũ Đức Anh 16/09/1997 02DS17B1

3 54222420012 Nguyễn Thị Hồng Cúc 05/06/1995 02DS17B1

4 54222410164 Lã Quang Chiến 06/08/2006 02DS17D1

5 54222430004 Lê Hữu Doanh 25/07/2001 02DS17B1

6 54222430025 Bùi Tiến Dũng 12/05/1982 02DS17B1

7 54222410207 Nguyễn Ngọc Duyên 08/11/1995 02DS17D1

8 54222420021 Hồ Mạnh Huy 16/09/1989 02DS17B1

9 54222430012 Nguyễn Hoàng Khoa 03/10/2000 02DS17B1

10 54222430007 Dương Phi Long 09/05/1990 02DS17B1

11 54222430031 Nguyễn Khánh Nam 06/10/1999 02DS17B1

12 54222430009 Vương Kim Phụng 28/08/1997 02DS17B1

13 54232420008 Trần Thị Hoài Phương 10/08/1993 02DS17B1

14 54222420055 Phạm Bảo Triều 02/12/1981 02DS17B1

15 54222410236 Trịnh Hồng Vi 17/05/2007 02DS17D1
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